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Đơn vị: 06-Phòng An toàn và Bảo hộ lao động

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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94.458.0568.474.504582.904330.000876.900636.900955.1005.092.700102.932.560480.0003.150.0007.368.576186.460.0001285.473.983142Tổ quản lý011

18.901.9911.405.90055.000149.000114.500171.700915.70020.307.8911.350.0001.320.69231.230.000216.407.199A2411.446.000Trưởng phòngĐỗ Văn ĐạiHL-001171

13.964.3951.481.184181.88455.000143.400104.900157.300838.70015.445.579403.19211.046.000213.996.387A2610.483.000Phó phòngHoàng ThanhHL-002472

14.012.9981.298.00055.000142.100104.900157.300838.70015.310.998403.19211.046.000213.861.806A2510.483.000Phó phòngLê Cảnh ThắngHL-006363

18.339.3611.392.15387.25355.000149.000104.900157.300838.70019.731.514900.0004.435.115111.046.000213.350.399A1610.483.000Phó phòngVũ Quang HiếuHL-027954

14.995.5241.618.667313.76755.000149.000104.900157.300838.70016.614.191900.000806.38521.046.000213.861.806A2510.483.000Phó phòngPhạm Khắc PhanHL-036785

14.243.7871.278.60055.000144.400102.800154.200822.20015.522.387480.0001.046.000213.996.387A269.797.000Phó phòngĐậu Anh TúHL-008776

26.568.7382.383.500165.000270.000185.700278.4001.484.40028.952.238900.00064.8541.556.000426.431.38470Tổ chuyên viên082

11.889.344825.10055.000120.60061.90092.800494.80012.714.444900.0001.218.000310.596.444A266.184.000Chuyên viênChu Quang NamHL-009787

6.409.989769.80055.00065.30061.90092.800494.8007.179.789338.00016.841.789A186.184.000Chuyên viênNguyễn Mạnh HùngHL-034978

8.269.405788.60055.00084.10061.90092.800494.8009.058.00564.8548.993.151A266.184.000Chuyên viênTrần Thị ĐứcHL-027339

78.161.1848.108.7541.285.000685.154440.000797.900466.900700.3003.733.50086.269.938669.30838.318.0002377.282.633211Tổ giám sát an toàn103

8.611.1021.233.268313.000123.86855.00091.90061.90092.800494.8009.844.3701.014.00038.830.370A266.184.000Giám sát AT HLVũ Văn ThoạiHL-0196510

9.534.832741.00055.00096.90056.10084.200448.80010.275.832431.46221.014.00038.830.370A265.609.000Giám sát AT HLNguyễn Văn HuyHL-0567111

10.830.235814.50055.000110.00061.90092.800494.80011.644.735237.84611.218.000310.188.889A256.184.000Giám sát AT HLĐỗ Văn HưởngHL-0139212

10.292.2981.522.146324.000382.04655.000111.60061.90092.800494.80011.814.4441.218.000310.596.444A266.184.000Giám sát AT HLTrần Văn QuýHL-0291613

1.897.1703.2003.2001.900.370406.00011.494.370A49.797.000Giám sát AT HLLưu Văn HiệuHL-0440214

9.107.670736.70055.00092.60056.10084.200448.8009.844.3701.014.00038.830.370A265.609.000Giám sát AT HLHoàng Văn HậuHL-0265715

8.617.0021.227.368324.000106.96855.00091.90061.90092.800494.8009.844.3701.014.00038.830.370A266.184.000Giám sát AT HLNguyễn Khắc PhúcHL-0083816

10.163.2051.093.872324.00072.27255.000107.20051.00076.500407.90011.257.077406.000110.851.077A265.098.000Giám sát AT HLNguyễn Xuân HưngHL-0079217

9.107.670736.70055.00092.60056.10084.200448.8009.844.3701.014.00038.830.370A265.609.000Giám sát AT HLLê Xuân TrườngHL-0163518

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2022

199.187.97818.966.7581.285.0001.268.058935.0001.944.8001.289.5001.933.80010.310.600218.154.736480.0004.050.00064.8548.037.8842116.334.00039189.188.000423                  Tổng cộng


